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  MÔ TẢ 
Thiết bị tủ trung tâm báo cháy thường loại gắn tường thích hợp ở các công trình 

có quy mô nhỏ và vừa, các công trình có vốn đầu tư và yêu cầu không cao như: 

Các nhà máy sản xuất nhỏ, nhà kho, nhà ở riêng lẻ, nhà ở xã hội… Tủ trung tâm  

F2PC(E,F)-## có số kênh đầu báo có thể tùy chọn: 4,8,12…144 kênh. Chức năng 

giám sát điều khiển được các hệ thống chữa cháy, hút khói, tăng áp và liên động 

đến các hệ thống khác. Có thể kết nối tới các tủ trung tâm địa chỉ trong hệ thống 

mạng Q-Net. Mặt trước của tủ được chia thành bộ phận điều khiển và bộ phận 

hiển thị, màn hình LCD 2.8”, LED giúp nâng cao tính tiện lợi cho người sử dụng. 

Có thể kiểm tra lịch sử sự kiện thông qua màn hình LCD và xuất thông tin qua 

cổng USB 

  ĐẶC ĐIỂM 

• Có thể cài đặt điều khiển đầu vào / đầu ra  

• Chức năng kiểm tra hở mạch 

• Kiểm tra hoạt động / xuất tín hiệu theo từng kênh 

• Chức năng cài trễ thời gian 3 giai đoạn 

• Kết nối mạng với tủ trung tâm GR (QM-NET tối đa 63 tủ) 

• Màn hình TFT COLOR LCD 2,8 inch, 240 x 320 điểm 

• Số lượng đầu báo kết nối mỗi kênh : 40 đầu quang điện, 60 đầu nhiệt gia 
tăng/nhiệt cố định 

 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Mã hàng F2PC(E,F)-## 

Số chứng nhận 수 17-2-2 

Mô tả 
AC220, DC24V, Điều khiển – giám sát: tủ cứu hỏa trong/ ngoài nhà, 
hệ thống đầu phun, hệ thống chữa cháy khí, hệ thống hút khói… 

Số đăng ký KC R-R-GSF-X2PMB 

Điện áp làm việc  AC220V, 50/60Hz 

Nguồn dự phòng  DC24V/2Ah (DC12V/2Ah x 2 ắc quy) 

Số kênh  10,20,30,40…..140 

Phương thức hiển thị Ô LED trạng thái 

Thời gian báo trễ Trong vòng 60 giây (3 giai đoạn 30 giây, 40 giây, 50 giây) 

Hiển thị mặt trước 
Thiết bị hiển thị 2.8" TFT LCD, có thể xuất lịch sử USB, 9 thiết bị 
hiển thị LED 

Điều khiển mặt trước 
12 nút dừng liên động, 8 nút khởi động/ dừng bơm, 8 nút chính có 
thể ngắt/ điều khiển, giắc điện thoại nút ấn báo cháy 

Tương thích mạng F3GN(A,B)-##, F3GL(A,B)-##, F3GN(E,F)-## 

Số đầu báo kết nối 
Nhiệt gia tăng thường, Nhiệt cố định thường : dưới 60 đầu báo/kênh. 
Quang điện thường : dưới 40 đầu báo / kênh 

Kích thước 
48 Kênh  : 500(W) x 700(H) x 150(D) mm 
96 Kênh  : 500(W) x 900(H) x 150(D) mm  
144 Kênh: 600(W) x 1,100(H) x 150(D) mm 

Trọng lượng  16kg (48 Kênh), 25kg (96 Kênh), 35kg (144 kênh) 

Màu sắc E - Be (5Y 7/1), F - màu khác 

Chất liệu Steel 1.2T 

Môi trường sử dụng -10℃ ~ +50℃, 0% ~ 90% RH 
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 CÁC THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH VỚI TỦ F2PC(E,F)-## 

MÃ THIẾT BỊ MÔ TẢ SỐ LƯỢNG TỐI ĐA /KÊNH 

ĐẦU BÁO 

D1CPS Đầu báo khói quang thường 40 

D1CRS Đầu báo nhiệt gia tăng thường 60 

D1CFS-70 Đầu báo nhiệt cố định thường 70 độ 60 

DCRW Đầu báo nhiệt gia tăng thường chống nước 60 

DCFW-70 Đầu báo nhiệt cố định thường 70 độ chống nước 60 

ĐẾ ĐẦU BÁO 

DB Đế D110, 24V 40-60 

NÚT NHẤN 

ACBR-04 Nút nhấn báo cháy bằng tay Không giới hạn 

S3SS / S3SF Nút nhấn kích hoạt hệ thống sprinker Không giới hạn 

S3GS / S3GF Nút nhấn kích hoạt xả khí Không giới hạn 

S3DS / S3DF Nút nhấn kích hoạt hệ thống hút khói Không giới hạn 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

VCLR / VCLC Đèn báo cháy 40 

B1R-90 Chuông báo cháy 40 

B3W-90 Còi báo cháy 20 

B2SLR-45 / B2SLW-45 / B2NLR-45 / B2NLW-45 Đèn chớp 20 

• Thiết bị còn tương thích với các các thiết bị thông thường của hầu hết các hãng báo cháy 

• Kết nối với đầu vào dạng tiếp điểm khô là không giới hạn số lượng 


